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Kế hoạch
Truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2022

Căn cứ quyết định số 24/SKBT- KHNV ngày 07/01/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc “giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2022”.

Căn cứ vào quyết định số 258/QĐ-SYT ngày 21/1/2022 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm cho hoạt động các chương trình mục tiêu y tế năm 2022 của Sở Y tế đối với Trung tâm y tế Bảo Lâm.
I. Đánh giá hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2021:
1. Kết quả truyền thông năm 2021:
- Truyền thông gián tiếp gồm:
+ Chuyên mục sức khỏe cho mọi người: 12 buổi đạt 80%.
+ Loa truyền thông xã, phường, thị trấn: 3116 lần.
+ Tư vấn qua điện thoại, thư từ hoặc mạng Internet: 2477 lần.
- Truyền thông trực tiếp: 512375 lượt người đạt 102,5% gồm:
+ Thảo luận nhóm: 3767 buổi.
+ Nói chuyện sức khỏe: 5679 buổi.
+ Thăm hộ gia đình: 77625 số hộ gia đình.
- Thông điệp giáo dục sức khỏe: 110 lần đạt 122,2%.
2. Tồn tại, nguyên nhân:
- Một số cán bộ phụ trách chương trình mới kỹ năng truyền thông chưa đạt nên báo cáo còn chưa chính xác.
- Một số báo cáo chiến dịch truyền thông nộp chưa đúng thời gian quy định.
- Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên các công tác giám sát chưa được thực hiện.
3. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, huyện ủy, Ban giám đốc Trung tâm y tế, các ban ngành đoàn thể huyện Bảo Lâm.
- Sự giám sát, chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, công tác phối hợp nhịp nhàng tuyến y tế cơ sở, phối hợp của đài phát thanh truyền hình huyện, trung tâm văn hóa ….
4. Khó khăn:
- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tập huấn truyền thông giáo dục sức khỏe cho YTTB, tuyến xã chưa thực hiện được.
Nay TTYT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: 
- Dân số: 124768 người; 
số hộ: 30123 hộ;  số thôn:  110 thôn và 24 tổ dân phố.
- Tổng số xã, thị trấn:           14
- Mạng lưới TT-GDSK:
+ Tổ TT-GDSK Trung tâm y tế :           05 người.
+ Tuyến xã:                                          140 người.
III MỤC TIÊU: 
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân để tạo môi trường xã hội đồng thuận trong việc thực thi các quy  định; đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt về đại dịch COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa.
 IV. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG:
1. Nhiệm vụ chính trị:
1.1 Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền, Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế.
1.2 Tuyên truyền nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, học tập qui tắc ứng xử và nâng cao y đức thông qua việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.3 Thông tin – Truyền thông về gương người tốt việc tốt.

2. Nhiệm vụ chuyên môn:
2.1 Tuyên truyền tốt công tác y tế dự phòng.
- Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19:
+ Phổ biến thông tin vế tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tại Việt Nam, tại địa phương;
+ Các hoạt động phòng chống dịch, khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa;
+ Các chế tài xử phạt hành chính khi vi phạm Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ trong lĩnh vực y tế. 
+ Tăng cường công tác truyền thông về tiêm chủng mùa xuân năm 2022 cùng các băng rôn, khẩu hiệu trong tình hình Covid- 19 hiện nay.
- Tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh như cúm A (H1N1), cúm A (H5N1), cúm A(H7N9), cúm A(H5N6), bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, tay – chân – miệng, phòng chống dịch sốt xuất huyết, sốt rét...

- Duy trì tuyên truyền phòng chống bệnh phong hàng tháng.

- Truyền thông phòng, chống các bệnh không lây nhiễm: Đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản.  

- Truyền thông GDSK về công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.

- Truyền thông lồng ghép các chương trình y tế khác.

2.2 Tuyên truyền hưởng ứng một số ngày trong năm: 
+ Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2: Tổ chức học tập, rèn luyện nâng cao y đức, đạo đức của cán bộ y tế.

+ Hưởng ứng ngày thế giới Phòng, chống ung thư: 4/2

+ Truyền thông VSATTP trong dịp tết nguyên đán.

+ Tuyên truyền đảm bảo ATVSLĐ - PCCN trong tuần lễ An toàn vệ sinh thực phẩm 15-21/3.

+ TT - GDSK phòng chống bệnh lao hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao 24/3: TT - GDSK về các triệu chứng phát hiện sớm bệnh lao và lợi ích của việc điều trị bệnh lao bằng đa hóa trị liệu (DOST) theo hướng dẫn của chương trình.

+ Hưởng ứng ngày sức khỏe thế giới và hiến máu nhân đạo 07/4: Vận động nhân dân tham gia phong trào hiến máu tự nguyện.

+ Hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống sốt rét: 25/4

+ Truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tháng hành động ATVSTP 15/4-15/5.

+ Truyền thông phòng chống bệnh hen trong ngày thế giới hen toàn cầu (tuần 1 tháng 5): Vận động người dân về những biểu hiện sớm của bệnh hen, biết cách kiểm soát và giảm tiếp xúc với các yếu tố môi trường độc hại làm bệnh nặng thêm.
+ Hướng dẫn vận động nhân dân cách sử dụng nước sạch trong sinh hoạt trong tuần lễ nước sạch 12-17/5

+ Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5: Truyền thông giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá, các phương pháp hạn chế hút thuốc lá tiến tới bỏ thuốc. Vận động thanh thiếu niên, cán bộ y tế không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá.
+ Truyền thông hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng 01- 02/6: Vận động đưa trẻ em dưới 5 tuổi đi uống đủ 2 liều vitamin A đề phòng bệnh kho mắt; Thực hiện dùng muối Iốt và cách chế biến thực phẩm hợp lý, an toàn hợp vệ sinh.
+ Truyền thông hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6: Phát động phong trào “ Sức khỏe cho mọi nhà”, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom và xử lý rác đúng quy định.
+ Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống Sốt xuất huyết: 15/6.
+ Truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn lậu ma túy 26/6: Truyền thông giáo dục sức khỏe để từng cá nhân, gia đình và cộng đồng hiểu biết đầy đủ về tác hại của ma túy. Thực hiện cam kết phòng chống ma túy trong trường học và cộng đồng, quản lý chặt chẽ thuốc hướng thần trong nghành y tế theo đúng quy định.
+ Truyền thông hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7: Truyền thông về pháp luật dân số, sức khỏe sinh sản, vận động cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, không đẻ sớm, đẻ dày, đẻ quá 02 con dù trai hay gái, làm mẹ an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh…
+ Hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 1-7/8.

+ Hưởng ứng ngày “ Vì nạn nhân chất độc màu da cam” ngày 10/8.

+ Hưởng ứng ngày Tim mạch thế giới 27/9: Vì một trái tim khỏe mạnh

+ Truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi 1/10: Vận động người dân tham gia chăm sóc người cao tuổi, người già cô đơn.
+ Hưởng ứng ngày thị giác thế giới: 10/10

+ Truyền thông hưởng ứng ngày lương thực thế giới 16/10, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 16-2/10.

+ Ngày toàn dân dùng muối Iốt 2/11: Tuyên truyền lợi ích của việc dùng muối Iốt đối với sức khỏe con người, vận động người dân dùng muối Iốt; biết cách bảo quản muối Iốt đảm bảo chất lượng.
+ Hưởng ứng ngày vì người nghèo 17/10: Vận động người dân tham gia quỹ ủng hộ vì người nghèo.

+ Truyền thông hưởng ứng ngày đái tháo đường 14/11:  Hướng dẫn người dân nhận biết những biểu hiện sớm của bệnh Đái Tháo đường, chủ động tới các cơ sở y tế khám khi có dấu hiệu nghi ngờ, để đề phòng biến chứng xảy ra.
+ Truyền thông hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12: 
Truyền thông giáo dục sức khỏe về nguyên nhân, hậu quả các đường làm lây truyền HIV, lợi ích của việc sử dụng bao cao su khi QHTD nguy cơ cao, dùng riêng bơm kim tiêm sạch để ngăn chặn sự lây nhiễm HIV/AIDS ra cộng đồng. 
  
 Thông tin- Truyền thông về Luật phòng chống HIV/AIDS, quyền và nghĩa vụ của mọi người dân đối với người nhiễm HIV/AIDS nhằm giảm sự kì thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

+ Hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam 26/12: Tuyên truyền sâu rộng về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng chuyển đổi trọng tâm từ dân số – kế hoạch hóa gia đình sang dân  số và phát triển; các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh Lâm Đồng.
+ Truyền thông hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống AIDS (15/11-15/12). 
       V. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG:

    
- Truyền thông trực tiếp: 

+ Thông qua Khoa y tế dự phòng,  CSSKSS, y tế xã, y tế thôn bản và các ban ngành đoàn thể, tư vấn lồng ghép tại trạm và các cơ sở y tế, thăm hộ gia đình.

+ Truyền thông lồng ghép trong buổi họp dân, thảo luận nhóm, tổ chức mít tinh.

 
- Truyền thông gián tiếp:
+ Thực hiện các chuyên mục SKCMN trên đài phát thanh truyền hình của huyện.

+ Phát thông điệp truyền thông trên Đài phát thanh của huyện.

+ Phát thông điệp tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, phường.

  
 - Các hình thức khác:

+ Treo băng rôn, dán áp phích, phát tờ rơi tuyên truyền ở cơ quan, nơi đông người qua lại.

+ Xe loa tuyên truyền trong các đợt chiến dịch.

        VI. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
( có phụ lục kèm theo)

+ Thực hiện 6 chuyên mục SKCMN trên Đài PT-TH huyện.

+ Phát thông điệp trên đài PT-TH huyện 90 lần/năm.

+ Truyền thông trực tiếp: 500.000 lượt người/ năm

+ Thực hiện đăng tin, bài, ảnh trên Websile CDC: 24 lần/ năm.

+ Tỉ lệ người dân 15-60 tuổi có kiến thức cơ bản về các bệnh lý, các vấn đề sức khỏe đang được triển khai: 80%

+ Tỉ lệ TYT triển khai công tác thông tin, truyền thông sức khỏe ( tư vấn trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, loa đài xã/ phường): 100%

        VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1) Tuyến huyện:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động truyền thông trên địa bàn ngay từ đầu năm.

- Tham mưu Ban CSSKND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động truyền thông ở địa phương.

+ Đài phát thanh truyền hình huyện: Thực hiện phát các thông điệp truyền thông, các CD,VCD truyền thộng giáo dục do Trung tâm tế cung cấp; thực hiện chuyên mục sức khỏe cho mọi người.

+ Thông tin văn hóa huyện, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân,…tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe trong các cuộc họp, các buổi lễ mít tinh, ra quân do huyện tổ chức.

- Giao chỉ tiêu cụ thể và giám sát các hoạt động truyền thông của tuyến y tế cơ sở.

- Hợp đồng trách nhiệm về phát thanh trên Đài phát thanh truyền hình huyện.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho các truyền thông viên tuyến y tế cơ sở.

- Tham mưu với lãnh đạo để xây dựng kinh phí cho các hoạt động truyền thông trong năm.

- Giao ban với mạng lưới truyền thông hàng tháng, quí để rút kinh nghiệm và triển khai các hoạt động tiếp theo. 

- Hệ điều trị thực hiện tư vấn trực tiếp cho người bệnh khi khám bệnh, họp hội đồng bệnh nhân hàng tháng lồng ghép công tác TT-GDSK,…

- Phối hợp với tuyến xã đánh giá tỉ lệ hiểu biết của người dân qua truyền thông.

2) Tuyến xã:

- Lập kế hoạch động của chương trình,

- Tham mưu Ban CSSKND chỉ đạo các ban, ngành , đoàn thể của xã tham gia hoạt động TT-GDSK trên địa bàn của mình. Ký hợp đồng trách nhiệm về phát thanh trên loa phát thanh của xã. 

+ Chỉ đạo văn hóa thông tin xã phối hợp với y tế xã phát thanh hàng tuần truyền thông giáo dục sức khỏe các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh mới nổi,…

- Chỉ đạo đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội phụ lão,… tham gia tuyên truyền trong các buổi họp xã, thôn, khu phố.

- Tập huấn kiến thức, chuyên môn cho YTTB và CTV truyền thông.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả truyền thông qua người dân đạt tỉ lệ nào hàng năm.

- Duy trì giao ban hàng tháng và báo cáo đúng qui định, chính xác. 

      VIII. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO:

1)Nhân lực:

+ Tổ TT-GDSK TTYT: 05 người;

+ Tuyến xã: nhân viên y tế xã và YTTB địa phương.

2) Vật tư:

+ Máy móc và trang thiết bị truyền thông sẵn có của TYT xã theo qui định.

+ Mẫu báo cáo nhận từ TTYT cấp phát.

+ Sổ sách, tờ rơi, áp phích và băng rôn truyền thông nhận từ TTYT cấp phát về.
3) Kinh phí:

Sử dụng nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động các chương trình mục tiêu y tế năm 2022 của Trung tâm y tế Bảo Lâm đã được Sở Y tế phê duyệt.
        VIII. ĐỀ NGHỊ:

1. Đối với khoa TT-GDSK tỉnh:

Thường xuyên hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

2. Đối với UBND huyện:

Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác TT-GDSK trên địa bàn nhằm khống chế dịch bệnh và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

3. Đối với Trung tâm y tế:

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động cho chương trình theo sự chỉ đạo của Sở y tế.
Trên đây là kế hoạch TT-GDSK năm 2022 của TTYT Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị y tế trong huyện phối hợp thực hiện để chương trình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 
Nơi nhận






     GIÁM ĐỐC                                                                         
- UBND huyện;

- TT KSBT tỉnh;







- Ban Giám đốc TTYT;






- Đài PT-TH huyện; 





(Đã ký)
- Phòng kế hoạch nghiệp vụ;






- 14 đơn vị y tế cơ sở;




    Nguyễn Văn Hải
- Lưu VT,CT.
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